
Danh mục chuyên ngành tuyển sinh 

1. Học viện Kỹ thuật Tài nguyên và Đất đai 

Chuyên ngành Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ 

Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng Mới ✅ 
  

Kỹ thuật Luyện kim ✅ ✅ 
 

Kỹ thuật Năng lượng và Động lực ✅ 
  

Khoa học và Kỹ thuật Lưu trữ năng lượng ✅ 
  

Vật liệu và Linh kiện Năng lượng Mới ✅ 
  

Kỹ thuật Nhiệt 
 

✅ 
 

Kỹ thuật Động lực 
 

✅ 
 

Nhiệt động học Kỹ thuật 
 

✅ 
 

Cơ học và Kỹ thuật chất lưu 
 

✅ 
 

Kỹ thuật và Công nghệ Làm lạnh 
 

✅ 
 

Hóa học Lý thuyết Luyện kim 
 

✅ ✅ 

Luyện thép 
 

✅ ✅ 

Luyện kim kim loại màu 
 

✅ ✅ 

Nhiệt động học và Kỹ thuật Vật liệu Kim loại 
  

✅ 

2. Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Kỹ thuật định hình và điều khiển vật liệu √ 
  

Khoa học và kỹ thuật vật liệu √ 
  

Đá quý và công nghệ chế tác vật liệu √ 
  

Vật liệu chức năng √ 
  

Chế tác và gia công vật liệu trang sức 
 

√ 
 

Đặc trưng và phân tích vật liệu 
 

√ 
 

Vật lý và hóa học vật liệu 
 

√ √ 

Kỹ thuật gia công vật liệu 
 

√ √ 

Khoa học vật liệu 
 

√ √ 

Vật liệu và hóa công 
 

√ √ 

 



3. Học viện Cơ điện Kỹ thuật 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Chế tạo máy móc và tự động hóa 
 

√ √ 

Kỹ thuật cơ điện tử 
 

√ √ 

Thiết kế và lý luận máy móc 
 

√ √ 

Kỹ thuật cơ khí √ √ 
 

Kỹ thuật công nghiệp √ √ √ 

Kỹ thuật robot √ √ 
 

Kỹ thuật và quản lý công nghiệp 
 

√ 
 

Kỹ thuật sản xuất thông minh √ √ 
 

4. Học viện Quản lý và Kinh tế 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Quản lý thông tin và hệ thống thông tin √ 
  

Quản trị kinh doanh (hướng quản lý dự án) √ 
  

Kế toán học (hệ học thuật) √ √ 
 

Kinh tế và thương mại quốc tế √ 
  

Tài chính học √ 
  

Kỹ thuật quản lý chất lượng 
 

√ 
 

Quản trị doanh nghiệp 
 

√ 
 

Kinh tế và quản lý công nghệ 
 

√ 
 

Kỹ thuật và quản lý logistics 
 

√ 
 

Kế toán (hệ nghề nghiệp) √ √ 
 

Tài chính √ √ 
 

Kỹ thuật khoa học quản lý 
 

√ √ 

Kinh tế ứng dụng 
 

√ 
 

5. Học viện Kỹ thuật Thông tin và Tự động hóa 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Công nghệ máy tính 
 

√ 
 

Ứng dụng công nghệ máy tính 
 

√ 
 



Lý luận và kỹ thuật phần mềm máy tính 
 

√ 
 

Trí tuệ nhân tạo √ √ 
 

Tự động hóa √ 
  

Kỹ thuật y sinh √ 
  

Khoa học và kỹ thuật máy tính √ 
 

√ 

Kỹ thuật truyền thông √ 
  

6. Học viện Kỹ thuật Kiến trúc 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Kỹ thuật xây dựng dân dụng √ √ √ 

Kỹ thuật cấp thoát nước √ 
  

Kỹ thuật môi trường xây dựng và năng lượng √ 
  

Cơ học kỹ thuật √ 
  

Kỹ thuật không gian ngầm và đô thị √ 
  

Quản lý công trình √ 
  

Lý luận và ứng dụng cơ học (kỹ thuật) √ 
  

Kỹ thuật môi trường (bao gồm cấp nhiệt, thông gió, 

điều hòa) 

 
√ 

 

7. Học viện Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Lâm viên cảnh quan √ √ 
 

Kiến trúc học √ √ √ 

Quy hoạch nông thôn √ √ 
 

Quy hoạch đô thị 
 

√ 
 

Lịch sử và lý luận kiến trúc 
 

√ 
 

Khoa học kỹ thuật kiến trúc 
 

√ 
 

8. Học viện Kỹ thuật Điện lực 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Kỹ thuật điện và tự động hóa √ 
  



Kỹ thuật thủy lợi và điện lực √ √ 
 

Kỹ thuật tài nguyên và thủy văn √ 
  

Điện tử công suất và truyền động điện 
 

√ 
 

Hệ thống điện và tự động hóa 
 

√ 
 

Tài nguyên và thủy văn 
 

√ 
 

Kỹ thuật điện 
 

√ 
 

Kỹ thuật thủy lợi 
 

√ 
 

9. Học viện Kỹ thuật Giao thông Vận tải 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Giao thông vận tải √ 
  

Kỹ thuật ô tô √ √ 
 

Kỹ thuật logistics √ 
  

Kỹ thuật giao thông √ 
  

Kỹ thuật động lực 
 

√ √ 

Kỹ thuật và điều khiển thông tin giao thông 
 

√ 
 

Quy hoạch và quản lý vận tải giao thông 
 

√ 
 

Kỹ thuật đường sắt 
 

√ 
 

Kỹ thuật logistics và quản lý 
 

√ 
 

Cơ khí động lực và kỹ thuật 
 

√ 
 

Giao thông đường bộ 
 

√ 
 

Giao thông vận tải đường sắt 
 

√ 
 

Kỹ thuật vận tải 
 

√ 
 

Kỹ thuật ô tô (hệ chuyên nghiệp) 
 

√ 
 

Kỹ thuật vận tải giao thông 
  

√ 

10. Học viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Sinh thái học 
 

√ 
 

Kỹ thuật môi trường √ √ √ 

Khoa học môi trường √ 
 

√ 

Kỹ thuật và công nghệ tài nguyên tái tạo 
 

√ √ 



Quy hoạch và quản lý tài nguyên 
  

√ 

Khoa học và kỹ thuật tài nguyên môi trường √ 
  

Sinh thái môi trường 
 

√ √ 

11. Học viện Kỹ thuật Hóa học 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Kỹ thuật thiết bị và điều khiển quá trình √ 
  

Kỹ thuật hóa học và công nghệ √ 
  

Kỹ thuật lưu thông dầu khí √ 
  

Kỹ thuật nhẹ √ 
  

Kỹ thuật hóa học 
 

√ 
 

Hóa học ứng dụng 
 

√ 
 

Hóa học công nghiệp 
 

√ 
 

Hóa sinh công nghiệp 
 

√ 
 

Máy móc quá trình hóa học 
 

√ 
 

Kỹ thuật hóa học 
 

√ √ 

Kỹ thuật và công nghệ hóa học 
  

√ 

12. Học viện Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Khoa học và kỹ thuật thực phẩm √ √ 
 

Kỹ thuật thực phẩm 
 

√ 
 

13. Học viện Khoa học và Công nghệ Sự sống 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Hóa sinh và Sinh học phân tử 
 

√ 
 

Dược học 
 

√ 
 

Dược lý học 
 

√ 
 

Phân tích Dược học 
 

√ 
 

Dược lý học 
 

√ 
 

Dược học 
 

√ 
 



Hóa học Dược 
 

√ 
 

Thực vật học 
 

√ 
 

Kỹ thuật Bào chế √ 
  

Kỹ thuật Sinh học √ 
  

Vi sinh vật học 
 

√ 
 

Sinh học 
  

√ 

14. Học viện Khoa học Cơ bản 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện √ 
  

Hóa học Ứng dụng √ 
  

Toán học Ứng dụng 
 

√ 
 

Hóa học Vô cơ 
 

√ 
 

Hóa học Phân tích 
 

√ 
 

Hóa học Hữu cơ 
 

√ 
 

Hóa học Vật lý 
 

√ 
 

Khoa học Hệ thống 
  

√ 

15. Khoa Luật 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Luật học √ 
  

Luật lý luận 
 

√ 
 

Luật dân sự và thương mại 
 

√ 
 

Luật kinh tế 
 

√ 
 

Luật môi trường và tài nguyên 
 

√ 
 

Luật quốc tế 
 

√ 
 

Luật chất lượng 
 

√ 
 

Thạc sĩ Luật học 
 

√ 
 

16. Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 



Tiếng Anh √ 
  

Ngôn ngữ và văn học nước ngoài 
 

√ 
 

17. Học viện Nghệ thuật và Truyền thông 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Thiết kế công nghiệp √ 
  

Thiết kế môi trường √ 
  

Thiết kế truyền thông thị giác √ 
  

Truyền thông √ 
  

Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình √ 
  

Kỹ thuật thiết kế công nghiệp 
 

√ 
 

Lý luận thiết kế và phát triển sản phẩm 
 

√ 
 

Lý luận thiết kế môi trường (cảnh quan, nội thất) 
 

√ 
 

Lý luận thiết kế truyền thông thị giác 
 

√ 
 

Thiết kế sản phẩm nghệ thuật 
 

√ 
 

Thiết kế nghệ thuật môi trường 
 

√ 
 

Tương tác truyền thông thị giác 
 

√ 
 

Báo chí và truyền thông 
 

√ 
 

Kịch và điện ảnh truyền hình 
 

√ 
 

18. Học viện An toàn Công cộng và Quản lý Ứng phó Khẩn cấp 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Giao thông và môi trường (Kỹ thuật an toàn) 
 

√ 
 

Kỹ thuật khoa học an toàn 
 

√ 
 

19. Học viện Quốc tế 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Giáo dục tiếng Hán quốc tế √ 
  

Giáo dục tiếng Trung quốc tế 
 

√ 
 

20. Học viện Y 



Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Y học lâm sàng √ 
  

21. Học viện Chủ nghĩa Mác 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 
 

√ 
 

Giáo dục tư tưởng chính trị 
 

√ 
 

Chủ nghĩa Mác 
 

√ 
 

Lịch sử Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác 
 

√ 
 

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản hiện đại Trung Quốc 
 

√ 
 

Nghiên cứu Trung Quốc học 
 

√ 
 

Triết học phương Tây 
 

√ 
 

Luân lý học 
 

√ 
 

Triết học kinh tế 
 

√ 
 

Mỹ học 
 

√ 
 

Triết học Chủ nghĩa Mác 
 

√ 
 

Triết học khoa học và công nghệ 
 

√ 
 

22. Học viện Kỹ thuật Nông nghiệp Hiện đại 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Kỹ thuật thủy lợi nông nghiệp √ 
  

Cơ giới hóa nông nghiệp và tự động hóa √ 
  

Kỹ thuật cơ giới hóa nông nghiệp 
 

√ 
 

Kỹ thuật thủy lợi nông nghiệp 
 

√ 
 

Kỹ thuật môi trường sinh học và năng lượng nông nghiệp 
 

√ 
 

Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp 
 

√ 
 

23. Viện Nghiên cứu Y học Chuyển hóa loại linh trưởng 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Sinh học thần kinh 
 

√ 
 

Sinh học tế bào 
 

√ 
 



Di truyền học 
 

√ 
 

Sinh học phát triển 
 

√ 
 

24. Học viện Đô thị 

Chuyên ngành Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

Kỹ thuật cơ khí √ 
  

Kỹ thuật và công nghệ hàn √ 
  

Kỹ thuật dịch vụ ô tô √ 
  

Kỹ thuật điện và tự động hóa √ 
  

Kỹ thuật đo lường và thiết bị √ 
  

Giao thông vận tải √ 
  

Kỹ thuật xây dựng √ 
  

Kinh tế công trình √ 
  

Kỹ thuật trắc địa √ 
  

Kỹ thuật địa chất √ 
  

Kỹ thuật tài nguyên nước và nước √ 
  

Kiến trúc học √ 
  

Quy hoạch đô thị - nông thôn √ 
  

Lâm nghiệp cảnh quan √ 
  

Tiếng Thái √ 
  

Kế toán học √ 
  

Quản lý tài chính √ 
  

Quản lý khách sạn √ 
  

Marketing √ 
  

Thương mại quốc tế √ 
  

Thiết kế môi trường √ 
  

Thiết kế truyền thông thị giác √ 
  

Thiết kế trang phục và thời trang √ 
  

Nghệ thuật kỹ thuật số √ 
  

Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình √ 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


